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PHỤ LỤC III
HƯỚNG DẪN KIỂM TOÁN THU NSNN TẠI CƠ QUAN THUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 185/QĐ-KTNN

 ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Tổng Kiểm toán nhà nước)
1. Kiểm toán công tác lập, giao dự toán thu nội địa:
(1) Tài liệu cần thu thập

- Hồ sơ lập dự toán của Thuế tỉnh, thành phố theo hướng dẫn của Cục Thuế năm kiểm toán về xây dựng dự toán thu nội địa và Công văn về hướng dẫn bổ sung xây dựng dự toán thu nội địa năm kiểm toán.

- Hồ sơ lập dự toán của các Thuế tỉnh, thành phố;

- Quyết định của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách cho địa phương; Quyết định giao dự toán của Cục thuế về từng chỉ tiêu thu năm kiểm toán (bao gồm cả điều chỉnh dự toán); Quyết định phân bổ dự toán thu của Thuế tỉnh, thành phố cho các  phòng, thuế cơ sở.

- Nghị quyết của HĐND, quyết định của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW về giao dự toán thu năm kiểm toán và các quyết định điều chỉnh (nếu có).

và các tài liệu khác có liên quan.

(2)Thực hiện kiểm toán

(i) Kiểm toán cơ sở lập, giao dự toán thu nội địa 

- Kiểm tra việc cơ quan Thuế phân tích các chỉ tiêu trên Báo cáo thu ngân sách trước một năm, Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu NSNN 6 tháng đầu năm trước và dự kiến thu ngân sách năm trước, xác định nguyên nhân vượt và không đạt dự toán của một số chỉ tiêu thu chủ yếu làm cơ sở lập dự toán cho năm kiểm toán.

- Phân tích tính hợp lý của số liệu ước thực hiện thu năm trước do địa phương xác định, trong đó lưu ý đánh giá mức phấn đấu dự toán so với dự toán được giao trong năm ước thực hiện.

- Phân tích, đánh giá sự phù hợp của việc tính toán, thuyết minh của cơ quan Thuế với số liệu quản lý của cơ quan Thuế đối với các yếu tố tăng, giảm thu năm lập dự toán, gồm:

+ Thực hiện các Luật thuế mới sửa đổi, bổ sung (Luật quản lý thuế, Luật thuế TNCN, Luật thuế TNDN và Luật thuế GTGT sửa đổi…).

+ Thực hiện các chính sách gia hạn, miễn, giảm thuế; miễn tiền thuê đất của các cấp có thẩm quyền; các khoản giảm thu do các dự án dừng hoạt động; phân tích nguyên nhân tăng, giảm đột biến so với năm trước. 

+ Số thuế GTGT dự kiến hoàn năm kiểm toán; nguyên nhân tăng giảm so với năm trước.

+ Số thu ngân sách dự kiến phát sinh trên cơ sở số lượng đăng ký kinh doanh tăng dự kiến, cấp mới mã số thuế của người nộp thuế, khả năng phát sinh doanh thu của các doanh nghiệp trên địa bàn.

+ Các khoản thu mới phát sinh trên địa bàn như: Các nguồn thu có tính chất đột biến (tổng công ty, nhà máy chính thức hoạt động có số thu cao như thủy điện, các công ty liên doanh, đấu giá đất của địa phương…); các khoản thu từ các dự án đầu tư đã hết thời gian hưởng ưu đãi; dự kiến số thu tiền sử dụng đất đối với các dự án do khó khăn về tài chính được gia hạn chuyển nộp trong năm lập dự toán.
+ Số thuế nợ đọng đến 31/12 năm trước có khả năng thu trong năm lập dự toán; các khoản thu được phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm toán.

- Kiểm tra dự toán thu nội địa do địa phương lập đã được tổng hợp đầy đủ từ dự toán của Cơ quan Thuế lập cho nguồn thu trên địa bàn, phạm vi đơn vị quản lý.

- Đánh giá mức phấn đấu thu nội địa do cơ quan thuế lập thông qua việc so sánh dự toán thu nội địa do cơ quan thuế lập so với ước thực hiện năm trước, trong đó lưu ý định hướng phấn đấu của TW: (i) Dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận sau thuế) đảm bảo mức phấn đấu tăng bình quân theo quy định; (ii) mức tăng thu phải đảm bảo phù hợp với điều kiện, đặc điểm và tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn.

- So sánh dự toán thu nội địa được TW giao với dự toán địa phương lập, từ đó phân tích cơ sở giao dự toán thu của Bộ Tài chính; phân tích nguyên nhân chênh lệch, trong đó lưu ý khoản lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW thành lập và quản lý phải nộp NSNN theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính về hướng dẫn thu, nộp và quản lý khoản lợi nhuận, cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp và các quy định khác (nếu có).
(ii) Kiểm toán công tác giao dự toán thu NSNN trên địa bàn của Thuế tỉnh/thành phố cho các Phòng nghiệp vụ, Thuế cơ sở.

Sử dụng phương pháp phân tích, đối chiếu, so sánh để kiểm tra: Cơ sở giao dự toán của Thuế tỉnh/thành phố cho các Phòng nghiệp vụ, Thuế cơ sở (căn cứ dự toán thu nội địa được TW và HĐND giao).

(iii) Trên cơ sở kết quả kiểm toán công tác lập, giao dự toán tại Thuế tỉnh/thành phố đánh giá tính hiệu lực của việc triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ hàng năm.

(3) Một số sai sót thường gặp

- Dự toán thu lập chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời gian quy định.

- Số liệu ước thực hiện thu năm trước của địa phương thấp hơn so với khả năng thực hiện của năm kiểm toán.

- Dự toán thu lập và giao chưa đảm bảo đủ cơ sở, không dự kiến đầy đủ, bao quát hết nguồn thu trên địa bàn.

- Lập và giao dự toán thu nội địa (không kể thu từ dầu thô, thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức và lợi nhuận sau thuế) không bám sát định hướng phấn đấu của TW; mức tăng thu không phù hợp với điều kiện, đặc điểm và tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn, so với số ước thực hiện chưa đảm bảo tăng tối thiểu theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
- TW giao dự toán thu nội địa cho địa phương tăng, giảm so với dự toán địa phương lập không đảm bảo cơ sở.

- Thuế tỉnh/thành phố giao dự toán thu cho các Phòng nghiệp vụ, Thuế cơ sở không có căn cứ, chủ yếu dựa trên số thu năm trước; giao kế hoạch không nhất quán giữa các năm, giữa các đơn vị.
* Kết luận về công tác lập dự toán thu nội địa theo các nội dung sau:

- Cơ sở lập, giao dự toán thu nội địa; tính tích cực của dự toán thu nội địa (mức độ bao quát nguồn thu trên địa bàn, sự phù hợp với định hướng của TW).
- Việc thực hiện lập có phù hợp Thông tư của Bộ tài chính hay Chỉ thị của Thủ tướng hàng năm hay không.

2. Kiểm toán việc tổ chức điều hành thực hiện dự toán thu, tiến độ thu ngân sách; phân tích cơ cấu thu, tính bền vững của các khoản thu chủ yếu, đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu nội địa đối với một số khoản thu chủ yếu, một số khoản tăng thu, hụt thu lớn, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm thu
2.1. Kiểm toán việc tổ chức điều hành thực hiện dự toán thu, tiến độ thu ngân sách
(1) Tài liệu cần thu thập

- Chỉ đạo của Cục thuế về thực hiện nhiệm vụ quý và cả năm (nếu có).

- Dự toán thu ngân sách theo từng quý, chi tiết cho từng địa bàn, khu vực, đối tượng thu.

- Kế hoạch quý để thực hiện dự toán được giao.

- Báo cáo thu thuế, phí theo quý, năm; các báo cáo thu ngân sách theo mẫu quy định của ngành Thuế.
- Các văn bản điều hành thu ngân sách của Thuế tỉnh/thành phố (nếu có).

- Các văn bản điều chỉnh dự toán thu (nếu có) của cấp có thẩm quyền.

- Các văn bản quy định về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách của cấp có thẩm quyền; phân cấp quản lý giữa Thuế tỉnh/thành phố và các Phòng nghiệp vụ, Thuế cơ sở về quản lý các khoản thu và người nộp thuế (NNT).
Và các tài liệu khác có liên quan.

(2) Thực hiện kiểm toán

- Kiểm tra việc phản ánh số thu ngân sách đảm bảo về thời gian, niên độ, mục lục ngân sách theo quy định của Luật NSNN và các văn bản hướng dẫn (so sánh báo cáo thu của cơ quan thuế và quyết toán thu NSNN do KBNN và Sở Tài chính lập).

- Phân tích để đánh giá:

+ Các biện pháp mà cơ quan thuế đã thực hiện trong quá trình quản lý thuế trong đó lưu ý việc xử lý hoàn thuế trong hạn mức hoàn theo quy định, công tác đôn đốc nợ đọng thuế.

+ Việc thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trong quản lý thu ngân sách; công tác phân cấp quản lý tại địa phương ảnh hưởng đến công tác quản lý thu của ngành thuế.
- Chọn mẫu một số hồ sơ kê khai, nộp thuế để đối chiếu việc thực hiện của cơ quan Thuế, NNT với văn bản quy định về phân cấp nguồn thu giữa các cấp ngân sách của cấp có thẩm quyền để kiểm tra việc phản ánh đúng, đủ nguồn thu giữa các niên độ ngân sách, các cấp ngân sách, trong đó lưu ý, số liệu thu trên địa bàn do cơ quan Thuế quản lý có thuộc nhiệm vụ được phân cấp theo Nghị quyết của HĐND và quy định của TW. 
(3) Một số sai sót thường gặp

- Phản ánh không đúng số thu giữa NSĐP và NSTW như: Trong quá trình quản lý cơ quan thuế không phát hiện một số DN có đóng góp thu ngân sách lớn cho địa phương, tại một số thời điểm kê khai hóa đơn đầu vào, đầu ra không tương ứng (doanh thu không tương ứng với giá vốn) với mục đích hoàn thuế (một số trường hợp có sự hướng dẫn của cơ quan Thuế); hoặc các doanh nghiệp xuất hóa đơn lòng vòng nhằm mục đích hoàn thuế; công ty con (cùng một tỉnh) xuất hóa đơn cho công ty mẹ, công ty mẹ được hoàn thuế, công ty con nộp thuế GTGT vào ngân sách của địa phương hoặc ngược lại.
- Phản ánh một số nguồn thu trên địa bàn không phù hợp với Nghị quyết của HĐND và quy định của TW như: Thuế cơ sở chấp nhận kê khai thu thuế GTGT của các doanh nghiệp do Thuế tỉnh/thành phố quản lý hoặc ngược lại.

- Chưa thực hiện tốt chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền trong điều hành thực hiện dự toán thu; chưa tích cực đôn đốc thu nợ đọng thuế.

2.2. Phân tích, đánh giá kết quả thực hiện dự toán thu nội địa đối với một số khoản thu chủ yếu, một số khoản tăng thu, hụt thu lớn, làm rõ nguyên nhân tăng, giảm thu

(1) Tài liệu cần thu thập

- Các văn bản giao dự toán thu nội địa của cấp có thẩm quyền.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu nội địa năm kiểm toán, thuyết minh các khoản tăng, hụt thu.

- Các hồ sơ liên quan đến việc lập dự toán, điều chỉnh dự toán; điều hành, thực hiện dự toán thu năm kiểm toán.

Và các tài liệu khác có liên quan.

(2) Thực hiện kiểm toán

- Phân tích, đối chiếu (tổng số và từng chỉ tiêu) số thực hiện thu với dự toán thu nội địa năm; xác định nguyên nhân không hoàn thành hoặc vượt dự toán của từng chỉ tiêu thu, lưu ý một số khoản tăng thu, hụt thu lớn, phân tích mối liên hệ giữa tình hình thực hiện dự toán thu với kết quả thu nợ đọng và công tác quản lý nợ đọng thuế.

- Đánh giá cơ cấu thu nội địa của địa phương, lưu ý một số khoản thu chủ yếu.
- Đánh giá sự phối hợp của các ban, ngành liên quan trong quản lý nguồn thu tại địa phương theo quy định, lưu ý nguồn thu từ đất và khoáng sản.

- Phân tích, đánh giá tính bền vững của nguồn thu ngân sách tại địa phương thông qua phân tích tính ổn định, xu hướng của một số nguồn thu chủ yếu.

(3) Một số sai sót thường gặp

- Việc phân tích, xác định nguyên nhân tăng thu, hụt thu của địa phương có thể không đầy đủ cơ sở; dự toán thu do HĐND giao không sát thực tế.

- Việc tính toán xác định nợ đọng thuế đến 31/12 năm trước chưa chính xác.
- Không hoàn thành dự toán thu do không có biện pháp hoặc triển khai thực hiện các biện pháp kém hiệu quả (trên cơ sở kết quả kiểm toán quản lý thu của ngành thuế).

- Các cơ quan chức năng chưa phối hợp, chưa thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của mình trong quá trình thực hiện dự toán thu. 

* Kết luận về công tác chấp hành dự toán thu nội địa theo các nội dung sau:

- Tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách; nguyên nhân một số khoản tăng thu, giảm thu lớn.

- Cơ cấu thu ngân sách, tính bền vững của nguồn thu ngân sách địa phương.

- Việc phản ánh đúng, đủ, kịp thời nguồn thu do cơ quan thuế quản lý.

- Sự phối hợp của các ban, ngành liên quan và việc thực hiện các biện pháp của cơ quan thuế trong quản lý thuế.

3. Kiểm toán công tác quản lý thu của cơ quan thuế theo quy định của các Luật thuế, Luật quản lý thuế về các nội dung: 
3.1. Quản lý đăng ký mã số thuế, quản lý thông tin người nộp thuế và kê khai thuế
(1) Tài liệu cần thu thập

- Danh bạ NNT do Thuế tỉnh/thành phố quản lý; danh sách NNT được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong năm.

- Báo cáo quản lý NNT (chi tiết NNT đang hoạt động, tạm ngưng hoạt động, đang làm thủ tục giải thể, phá sản, chuyển đổi).

- Báo cáo tình hình quản lý mã số thuế (MST), gồm cấp mới, tạm ngừng, đóng MST của tất cả NNT trong năm; báo cáo nhận hồ sơ đăng ký thuế.

- Báo cáo tình hình cập nhật thay đổi thông tin NNT (địa chỉ kinh doanh; ngành nghề; giám đốc; vốn; chi nhánh).

- Báo cáo lập bộ lệ phí môn bài và các sắc thuế.

- Báo cáo theo dõi kết quả xử phạt vi phạm đối với NNT nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định.

Và các tài liệu khác có liên quan.

(2)Thực hiện kiểm toán

- Kiểm tra, đối chiếu việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, xử lý các thông tin liên quan đến tờ khai đăng ký thuế; phân cấp quản lý NNT; cấp MST; tạm đóng và đóng MST, phục hồi MST theo quy định. Trong đó lưu ý kiểm tra danh sách trùng MST từ chương trình TMS (quản lý NNT).
- Kiểm tra việc xác định loại hình NNT; việc theo dõi, cập nhật thông tin thay đổi và điều chỉnh thông tin NNT của cơ quan Thuế.

- Kiểm tra việc lập bộ thuế môn bài của cơ quan thuế trên cơ sở:

+ Đối chiếu báo cáo tình hình quản lý MST, báo cáo lập bộ thuế môn bài với số lượng DN được cấp phép kinh doanh đến 31/12/năm kiểm toán (xác định trên cơ sở số lượng DN còn hoạt động đến ngày 01/01, số lượng DN được Sở Tài chính cấp giấy phép kinh doanh trong năm, số lượng DN được Thuế tỉnh/thành phố giao về Thuế cơ sở quản lý trong năm) để xác định số lượng DN đã được cấp phép kinh doanh chưa được cấp MST, chưa lập bộ thuế môn bài; số lượng NNT đã được cấp MST nhưng chưa được lập bộ thuế môn bài.

+ Xác định nguyên nhân và thất thu ngân sách (nếu có) sau khi đối chiếu các nội dung trên.

- Chọn mẫu một số bộ hồ sơ để kiểm tra thời hạn cấp MST, giấy chứng nhận đăng ký thuế; tạm đóng, đóng MST; xử lý vi phạm của cơ quan Thuế. Lưu ý các trường hợp hợp nhất, sáp nhập, bán, chuyển đổi doanh nghiệp, chia tách.

- Chọn mẫu để kiểm tra việc lập bộ thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN, thuế tài nguyên, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của cơ quan Thuế theo quy định.

- Chọn mẫu một số tờ khai thuế để kiểm tra việc kê khai, hạch toán kế toán thuế; tiếp nhận tờ khai, quyết toán thuế; xử lý vi phạm về hồ sơ khai thuế của Thuế tỉnh/thành phố theo quy định của Cục thuế về việc ban hành quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế. 

(3) Một số sai sót thường gặp

- Công tác tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế, xử lý cấp, đóng mã số thuế chưa đúng với quy trình (về thời hạn, thủ tục, hồ sơ, thông báo công khai…).
- Không làm thủ tục mở, đóng MST, tạm đóng, đóng MST không kịp thời; chậm cập nhật trạng thái tạm ngừng kinh doanh của NNT.


- Không cập nhật vào hệ thống quản lý các thay đổi về thông tin NNT như: Vốn, lao động, các đơn vị trực thuộc, kho hàng, người đại diện theo pháp luật, mô hình hoạt động của doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh; số liệu quản lý của cơ quan thuế không khớp với số liệu thực tế tại hồ sơ.

- Thực hiện chậm hoặc thực hiện không đúng quy định trong việc quản lý NNT khi giải thể, ngừng kinh doanh, bỏ kinh doanh, phá sản, chuyển đổi loại hình kinh doanh, sáp nhập, chia tách, chuyển địa điểm kinh doanh từ nơi khác đến và chuyển đi nơi khác.

- Phân loại về loại hình, ngành nghề của doanh nghiệp không chính xác.

- Không xử phạt hoặc xử phạt không đúng quy định đối với hành vi NNT chưa hoặc chậm đăng ký, kê khai thuế theo quy định.
3.2. Công tác miễn, giảm, gia hạn thuế, hoàn thuế
3.2.1 Đối với công tác hoàn thuế 

(1) Tài liệu cần thu thập

- Hồ sơ công tác lập dự toán hoàn thuế GTGT.

- Các báo cáo theo Quy trình hoàn thuế theo Quyết định  679/QĐ-TCT năm 2023 về quy trình hoàn thuế, Quyết định 2201/QĐ-TCT năm 2024 về Quy trình sửa đổi Quy trình hoàn thuế do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế ban hành và các báo cáo theo Quy trình hoàn thuế hiện hành (trường hợp các Quyết định trên được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế).
- Báo cáo phân tích kết quả giải quyết hồ sơ hoàn thuế.

- Báo cáo phân loại doanh nghiệp hoàn trước kiểm tra sau, kiểm tra trước hoàn sau.

- Các hồ sơ hoàn thuế của cơ quan thuế (theo yêu cầu chọn mẫu).

Và các tài liệu khác có liên quan.

(2)Thực hiện kiểm toán

- Phân tích, đánh giá tổng thể công tác hoàn thuế của Thuế tỉnh/thành phố, trong đó lưu ý:

+ Việc phân loại hồ sơ hoàn thuế (hoàn trước kiểm tra sau, kiểm tra trước hoàn sau).

+ Kết quả kiểm tra các hồ sơ hoàn trước, kiểm tra sau.

+ Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế được giải quyết đúng hạn.

- Chọn mẫu một số hồ sơ hoàn thuế để kiểm tra, đánh giá (trong đó lưu ý lựa chọn một số hồ sơ có số thuế hoàn lớn; số thuế hoàn cho dự án đầu tư; hoàn thuế cho doanh nghiệp còn nợ thuế, có hành vi trốn thuế, gian lận về thuế; doanh nghiệp có quan hệ liên kết, mua bán với doanh nghiệp đang nợ thuế):

+ Xem xét tính đầy đủ của hồ sơ đề nghị hoàn thuế của NNT theo quy định.

+ Việc hoàn thuế có đảm bảo điều kiện, đối tượng theo quy định.

+ Việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế của doanh nghiệp có đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình hoàn thuế về: Tiếp nhận và phân loại hồ sơ; thủ tục, thời gian xử lý hồ sơ; xử lý sai phạm phát hiện qua kiểm tra hồ sơ hoàn thuế.

- Kiểm tra việc bù trừ giữa số thuế được hoàn và số thuế còn nợ NSNN căn cứ số dư nợ thuế được theo dõi trên hệ thống quản lý nợ thuế.

Lưu ý: Kiểm tra kỹ các hồ sơ thuộc diện hoàn trước, kiểm sau đã được bộ phận kiểm tra thuế kiểm tra sau hoàn.

(3) Một số sai sót thường gặp

- Không phối hợp, tra cứu thông tin nợ thuế của NNT với bộ phận quản lý nợ nên không yêu cầu bù trừ nợ thuế hoặc bù trừ không chính xác.

- Không xác minh, đối chiếu một số hóa đơn đầu vào có nghi vấn; không tra cứu, kiểm tra đối chiếu thông tin hồ sơ hoàn thuế với thông tin trên hệ thống dữ liệu ngành thuế (thông tin về hóa đơn, về người bán đối với các hóa đơn có giá trị lớn có nghi vấn; thông tin về giám đốc vi phạm luật doanh nghiệp...).

- Phân loại hồ sơ hoàn thuế không đúng quy định, NNT thuế không đủ điều kiện được hoàn thuế nhưng vẫn được cơ quan Thuế giải quyết hoàn thuế.

- Doanh nghiệp có hóa đơn chứng từ không đủ điều kiện khấu trừ nhưng cơ quan Thuế vẫn chấp nhận cho doanh nghiệp khấu trừ thuế GTGT đầu vào, hoàn thuế GTGT. 

- Hồ sơ hoàn thuế thiếu thủ tục, tài liệu theo Quy trình hoàn thuế.

- Doanh nghiệp không phân bổ thuế GTGT đầu vào cho doanh thu chịu thuế và không chịu thuế để xác định chính xác số thuế GTGT được hoàn nhưng cơ quan Thuế không phát hiện được.

3.2.2. Đối với công tác miễn, giảm, gia hạn thuế (bao gồm miễn, giảm, gia hạn thuế theo Luật và theo các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ)
(1) Tài liệu cần thu thập
- Báo cáo tổng hợp kết quả miễn, giảm thuế, gia hạn thuế (theo sắc thuế và theo lĩnh vực) kèm theo bản phân tích đánh giá tình hình miễn, giảm, gia hạn thuế.

- Danh sách NNT được miễn, giảm, gia hạn thuế.

- Danh sách NNT tự miễn, giảm theo luật, cơ quan thuế quyết định, danh sách NNT phải kiểm tra trước khi quyết định miễn giảm.

- Hồ sơ miễn, giảm thuế của NNT theo các quy định do Bộ tài chính hướng dẫn tại các Thông tư vàcác văn bản khác có liên quan (theo yêu cầu chọn mẫu).

- Báo cáo số liệu thuế không miễn giảm sau khi kiểm tra hồ sơ (tại cơ quan Thuế, tại trụ sở NNT) theo qui trình miễn, giảm thuế do Cục thuế ban hành tại thời điểm hoặc tăng giảm sau thanh tra, kiểm tra.

Và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan.

(2)Thực hiện kiểm toán

- Chọn mẫu một số hồ sơ miễn, giảm, gia hạn thuế của người NNT để đánh giá việc tuân thủ quy định về miễn, giảm, gia hạn thuế, trong đó lưu ý xác định đối tượng, thời gian, thẩm quyền, số thuế được miễn, giảm, gia hạn thuế.

- Xác định trách nhiệm cá nhân, đơn vị trong quản lý miễn giảm, gia hạn thuế đã làm thất thoát thuế (nếu có).
(3) Một số sai sót thường gặp

- Hồ sơ miễn, giảm không đầy đủ, không đúng quy định, trong đó lưu ý các trường hợp NNT không đủ tài liệu chứng minh thuộc đối tượng được miễn giảm (các trường hợp miễn giảm theo vùng kinh tế, ngành nghề của Luật Đầu tư).

- Không phát hiện các trường hợp người nộp thuế xác định sai về đối tượng, thời hạn, số thuế được miễn giảm, gia hạn, trong đó lưu ý trường hợp xác định sai số thuế được gia hạn của phần tăng, giảm giữa quyết toán và tạm kê khai thuế.

- Không xử lý hành vi chậm nộp thuế đối với các trường hợp NNT đã hết thời hạn được giãn thuế nhưng chưa nộp.

3.3. Công tác kiểm tra thuế; chống thất thu NSNN của cơ quan Thuế địa phương
3.3.1.Kiểm tra tại cơ quan thuế
(1) Tài liệu cần thu thập


- Danh bạ NNT.


- Danh sách NNT phải kiểm tra trong năm theo kế hoạch được thủ trưởng cơ quan Thuế duyệt từ ngày 30/12 năm trước; hồ sơ liên quan đến việc lập danh sách NNT cần kiểm tra như: Bản phân tích rủi ro từng NNT; thông tin đã nhập vào chương trình thanh tra, kiểm tra và Báo cáo tài chính trên máy tính.


- Báo cáo kết quả kiểm tra (theo tháng, quý, năm) hồ sơ thuế tại trụ sở cơ quan Thuế và tại trụ sở NNT theo mẫu quy định; Báo cáo kết quả kiểm tra hoàn thuế theo Quy trình kiểm tra thuế tại thời điểm của Cục thuế.

- Quy chế phối hợp của cơ quan thuế đối với cơ quan BHXH; Bộ nội vụ, nhằm phân tích đánh giá tránh sự trùng lặp trong công tác thanh kiểm tra của cơ quan Thuế.
Và các tài liệu khác có liên quan.

(2)Thực hiện kiểm toán


- Kiểm tra đánh giá công tác lập kế hoạch Kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

- So sánh số NNT và số hồ sơ khai thuế đã kiểm tra trong năm với danh sách kiểm tra theo kế hoạch và so với năm trước, phân tích nguyên nhân tăng, giảm. 

- Đối chiếu để kiểm tra việc cơ quan thuế phải kiểm tra sơ bộ 100% hồ sơ khai thuế trong năm theo quy định.

- Kiểm tra cơ sở của việc phân loại và lập danh sách NNT thuộc diện kiểm tra hồ sơ tại cơ quan Thuế. 

- Kiểm tra việc yêu cầu giải trình, tiếp nhận hồ sơ giải trình và xử lý theo quy định của Thuế tỉnh/thành phố đối với những hồ sơ cần giải trình.

- Phân tích kết quả kiểm tra của cơ quan Thuế, bao gồm: Điều chỉnh sai sót, số thuế phải nộp tăng thêm, giảm khấu trừ, giảm hoàn thuế, chuyển sang kiểm tra tại trụ sở NNT; phát hiện những dấu hiệu gian lận, trốn thuế mang tính quy luật, hệ thống.

- Kiểm tra cơ sở của việc phân loại và lập danh sách NNT thuộc diện kiểm tra hồ sơ tại trụ sở NNT. 

- Chọn mẫu hồ sơ khai thuế, quyết toán thuế của một số NNT đã được cơ quan Thuế kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế và không thuộc danh sách kiểm tra tại trụ sở cơ quan Thuế (nếu có) để tiến hành kiểm tra, đánh giá:

+ Tính đầy đủ của hồ sơ khai thuế (về số lượng, loại hồ sơ); thủ tục, thời hạn thực hiện; việc nhập dữ liệu vào Chương trình kiểm tra; lưu trữ hồ sơ kiểm tra.


+ Khả năng phát hiện sai sót trong hồ sơ khai thuế; việc xử lý các hành vi vi phạm theo pháp luật thuế của cơ quan Thuế.


+ Việc tuân thủ pháp luật thuế của NNT. 

(3) Một số sai sót thường gặp

- Không kiểm tra sơ bộ 100% hồ sơ khai thuế (GTGT, TNDN, TNCN...) để phân tích lựa chọn NNT cần phải kiểm tra hồ sơ trong năm.


- Không lưu trữ các tài liệu, căn cứ lập danh sách doanh nghiệp cần kiểm tra.


- Công tác kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế còn sơ sài, không thông báo hoặc thông báo cho doanh nghiệp giải trình bổ sung thông tin chậm; không phát hiện hết những sai sót trong hồ sơ khai thuế; không ấn định thuế đối với các trường hợp phải ấn định thuế; không chuyển sang kiểm tra tại trụ sở NNT khi phát hiện sai sót lớn.


3.3.2. Kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế

(1) Tài liệu cần thu thập

- Hồ sơ, tài liệu để lập kế hoạch kiểm tra tại trụ sở NNT, gồm:

+ Kết quả kiểm tra tại trụ sở NNT năm trước; các kết luận kiến nghị của Thanh tra, KTNN các năm trước...

+ Chỉ tiêu kiểm tra do Cục thuế giao.

+ Danh sách NNT qua kiểm tra hồ sơ khai thuế tại cơ quan Thuế và chỉ đạo của cấp trên phải chuyển sang kiểm tra tại trụ sở NNT.

+ Đề xuất của các Phòng nghiệp vụ, Thuế cơ sở.
+ Kế hoạch thanh tra năm của UBND tỉnh, thành phố; Thủ tướng Chính phủ, KTNN...

+ Bảng phân tích, đánh giá rủi ro về thuế theo từng NNT.

- Kế hoạch kiểm tra tại trụ sở NNT được phê duyệt và kế hoạch kiểm tra điều chỉnh (nếu có).
- Báo cáo chi tiết và tổng hợp kết quả kiểm tra tại trụ sở NNT năm.

- Danh sách các quyết định kiểm tra, thu hồi, thay thế.

- Hồ sơ kiểm tra thuế tại trụ sở NNT năm do cơ quan thuế thực hiện.

- Kế hoạch kiểm tra chuyên đề hoặc đột xuất tại trụ sở người nộp thuế do Thuế tỉnh thực hiện.

Và các tài liệu khác có liên quan.

(2) Thực hiện kiểm toán

- Phân tích, đánh giá căn cứ lập, phê duyệt kế hoạch (chú ý những NNT có đề nghị qua công tác kiểm tra tại cơ quan thuế nhưng không có trong kế hoạch).
- So sánh tổng số cuộc kiểm tra tại trụ sở NNT trong năm với kế hoạch năm được giao và số thực hiện trước (số tương đối, tuyệt đối); phân tích nguyên nhân đạt, không đạt.


- Đánh giá kết quả kiểm tra của cơ quan thuế (số xử lý, truy thu và phạt, số tiền đã nộp NSNN, số còn nợ; việc đôn đốc nộp ngân sách qua kiểm tra thuế...), lưu ý đánh giá công tác chọn mẫu của cơ quan Thuế thông qua việc phân tích số lượng hồ sơ qua kiểm tra thuế không có số liệu truy thu, điều chỉnh.

- Chọn mẫu kiểm tra một số hồ sơ kiểm tra tại trụ sở NNT để phân tích, đánh giá việc thực hiện kế hoạch kiểm tra theo các nội dung:

+ Việc thực hiện quy trình kiểm tra tại trụ sở NNT.

+ Việc phát hiện và xử lý hành vi vi phạm của NNT.

+ Sự phù hợp giữa các tài liệu trong hồ sơ kiểm tra (phiếu nhận xét hồ sơ khai thuế, đề nghị kiểm tra, quyết định kiểm tra, biên bản kiểm tra, báo cáo đề xuất xử lý, quyết định xử lý về thuế).
+ Việc nhập dữ liệu và lưu trữ hồ sơ kiểm tra theo quy định.

(3) Một số sai sót thường gặp

- Lập kế hoạch kiểm tra thiếu cơ sở, bỏ sót, không bao quát đầy đủ các đối tượng quản lý, không đưa các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm nghĩa vụ thuế vào diện kiểm tra; không kiểm tra các doanh nghiệp theo đúng kế hoạch được duyệt.

- Biên bản kiểm tra sai so với biên bản chi tiết như: Biên bản thành viên đoàn xác nhận không đúng với nhiệm vụ được phân công; phân công nhiệm vụ và Biên bản kiểm tra không đủ những chỉ tiêu phân tích rủi ro...; kiến nghị xử lý mâu thuẫn với kết luận; kết luận không đúng quy định của pháp luật, áp đặt dẫn đến gây thất thu hoặc lạm thu.

- Quyết định xử phạt chưa áp dụng đúng văn bản quy định pháp luật xử phạt hành chính về thuế, hóa đơn cũng như ban hành quyết định xử phạt, bỏ sót hành vi vi phạm hoặc không xác định đúng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

- Ngày ký Biên bản kiểm tra quá thời hạn theo quy định và chưa xử phạt hành vi vi phạm đối với trường hợp không ký biên bản kiểm tra trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày lập hoặc ngày công bố công khai biên bản.
3.3. Công tác quản lý nợ thuế, xoá nợ thuế và tiền phạt
(1) Tài liệu cần thu thập

- Kế hoạch thu nợ tháng, quí, năm kèm theo các tài liệu liên quan.

- Các biện pháp đã thực hiện trong năm (xây dựng chương trình, chỉ tiêu, biện pháp, phân loại nợ, củng cố hồ sơ, đề nghị xoá nợ, phối hợp đôn đốc, cưỡng chế...). 

- Các loại sổ, báo cáo theo dõi, phân loại nợ, nhật ký thu nợ, cưỡng chế nợ, xử lý khoanh nợ, xoá nợ; giãn nợ theo mẫu quy định của ngành Thuế.

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quản lý thu nợ tháng, quý, năm.

- Các văn bản tham mưu, đề xuất của Thuế tỉnh/thành phố, văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác thu nợ và cưỡng chế thuế.

Và các tài liệu khác có liên quan.

(2) Thực hiện kiểm toán

- Kiểm tra để xác định số liệu nợ thuế thông qua đối chiếu giữa:

+ Báo cáo tổng hợp phân loại tiền thuế nợ theo cơ quan với các Báo cáo tổng hợp phân loại tiền thuế nợ theo ngành nghề, kinh doanh, Báo cáo tổng hợp phân loại tiền thuế nợ theo sắc thuế và loại hình kinh tế.

+ Các báo cáo cơ quan Thuế lập theo quy định của ngành Thuế với các sổ theo dõi thu nộp thuế tại bộ phận kế toán thuế.


Làm rõ nguyên nhân chênh lệch sau khi đối chiếu (nếu có).

- So sánh tổng số thuế nợ với số thu năm do ngành thuế quản lý để đánh giá mức phấn đấu so với chỉ tiêu Cục thuế giao; so sánh số tiền nợ thuế của năm trước với số nợ có khả năng thu tại thời điểm 31/12 năm trước để đánh giá hiệu quả công tác thu nợ thuế; so sánh nợ đọng năm với năm trước, phân tích nguyên nhân tăng, giảm (chi tiết theo từng khu vực kinh tế, từng sắc thuế, từng loại nợ); lưu ý đánh giá xu hướng nợ qua các năm.

- Phân tích, đánh giá công tác phân loại nợ, các biện pháp quản lý thu nợ, sự phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức thực hiện thu nợ; hồ sơ quản lý nợ đọng thuế.


- Chọn mẫu một số hồ sơ nợ đọng thuế để kiểm tra việc quản lý nợ đọng của cơ quan Thuế so với quy định, trong đó lưu ý kiểm tra trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế nợ thuế; phạt chậm nộp theo quy định.


- Chọn mẫu một số hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ thuế và tiền phạt thuế, giãn nợ thuế để kiểm tra việc xử lý của Thuế tỉnh/thành phố theo quy định hiện hành.


(3) Một số sai sót thường gặp

- Không tính phạt chậm nộp hoặc tính phạt chậm nộp không đúng quy định; không đánh giá thực trạng tài chính để tăng cường thu nợ; không ban hành quyết định truy thu thuế do KTNN và các cơ quan có thẩm quyền kiến nghị nên không theo dõi nợ thuế.


- Thực hiện các biện pháp thu nợ không đầy đủ,kịp thời, để đối tượng giải thể, phá sản, bỏ trốn, mất tích, không thu được nợ.

- Tổng hợp báo cáo nợ đọng không chính xác; phân loại nợ không đúng quy định, thiếu căn cứ, bằng chứng; xử lý gia hạn nợ, xóa nợ không đúng quy trình.
- Cơ quan Thuế không nghiêm túc thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ, nhất là cưỡng chế thông qua trích tài khoản tại các tổ chức tín dụng, thông qua cưỡng chế sử dụng hóa đơn.
- Ban hành quyết định cưỡng chế không liên tục đối với Quyết định cưỡng chế hết hiệu lực thi hành trong thời hạn 01 năm mà NNT chưa thực hiện. 

- Không ban hành Thông báo áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh NNT bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế và NNT không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thuộc ngưỡng áp dụng tạm hoãn xuất cảnh theo quy định tại Nghị định số 49/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ.

3.4. Kiểm toán thu phí, lệ phí 

(1) Tài liệu cần thu thập

- Các Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND tỉnh, thành phố quy định về một số khoản thu phí, lệ phí tại địa phương.


- Danh sách các tổ chức nộp phí và các loại phí trên địa bàn tại thời điểm 31/12 năm trước và ngày 31/12 năm kiểm toán.

- Các biểu mẫu thống kê theo Chế độ thống kê thuế nội địa ban hành.
- Báo cáo cáo tình hình xử lý vi phạm pháp luật đối với đơn vị thu phí, lệ phí của bộ phận kiểm tra (nếu có).


- Các văn bản của cơ quan Thuế hướng dẫn, phổ biến chính sách thu phí, lệ phí.

Và các tài liệu khác có liên quan.

(2)Thực hiện kiểm toán


- Kiểm tra công tác quản lý tờ khai phí, lệ phí của cơ quan Thuế.
- Chọn mẫu một số tờ khai, quyết toán một số khoản phí, lệ phí để kiểm tra sự phù hợp của các loại phí, lệ phí, mức thu do HĐND, UBND tỉnh, thành phố ban hành với quy định của TW.

- Chọn mẫu một số hồ sơ để kiểm tra việc tuân thủ quy định của cơ quan Thuế trong việc: Đôn đốc nộp tờ khai, quyết toán phí, lệ phí, kiểm tra, xử lý các sai phạm về kê khai, quyết toán phí, lệ phí; ấn định phí, lệ phí đối với đơn vị không kê khai.

- Chọn mẫu một số tờ khai, quyết toán phí, lệ phí của một số đơn vị thu phí trên địa bàn để kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của NNT trong việc kê khai, thu, nộp, trích để lại của một số loại phí và lệ phí.

(3) Một số sai sót thường gặp

- UBND tỉnh, thành phố quy định một số loại phí, lệ phí, mức thu không đúng quy định.

- Cơ quan Thuế không nhập đầy đủ tờ khai, nhập sai thông tin trên tờ khai; không quản lý theo dõi số phí, lệ phí còn nợ; không tổ chức thống kê hoặc thống kê không đầy đủ các đơn vị phải nộp phí, lệ phí.

- Không thông báo yêu cầu giải trình và bổ sung thông tin tài liệu đối với các đơn vị thu phí có biến động về số thu, về tỷ lệ trích để lại, nội dung, thời gian thu, về số phí, lệ phí phát sinh thêm hoặc chấm dứt thu.

- Các đơn vị thường in, mua, sử dụng, lưu trữ, hủy chứng từ thu phí, lệ phí không đúng quy định (không sử dụng biên lai thu phí đối với phí thuộc NSNN do cơ quan Thuế phát hành; không sử dụng hóa đơn để thu phí dịch vụ; không thanh, quyết toán, hủy cuống vé phí, lệ phí với cơ quan Thuế; sử dụng biên lai có mệnh giá sai đối tượng).

- Công tác kê khai, quyết toán và nộp tiền phí, lệ phí vào NSNN của các đơn vị thu phí, lệ phí thường không đủ và chậm so với qui định nhưng cơ quan Thuế không đôn đốc, không xử phạt.

- Việc bỏ sót đối tượng nộp phí trên địa bàn hoặc có kê khai nhưng không theo dõi, lập bộ.

- Chưa kịp thời phát hiện và sửa chữa các sai sót trên tờ khai.

3.5. Kiểm toán các khoản thu từ đất
(1) Tài liệu cần thu thập

- Các văn bản của UBND và HĐND ban hành quy định, hướng dẫn về quy trình thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đơn giá thu tiền sử dụng đất, thuê đất đối với các dự án chọn mẫu.

- Bảng giá đất có hiệu lực trong năm; quyết định phê duyệt giá đất cụ thể; danh sách các quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm kiểm toán.

- Danh sách và hồ sơ các tổ chức, cá nhân, dự án được giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, được giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm kiểm toán.

- Các thông báo thu tiền sử dụng đất, giảm, phạt chậm nộp tiền sử dụng đất; hồ sơ giảm, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong năm kiểm toán.

- Sổ giao nhận hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất từ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất; sổ trả lại hồ sơ.

- Báo cáo nợ đọng tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Và các tài liệu khác có liên quan.

(2) Thực hiện kiểm toán

- Kiểm tra việc chỉ đạo của UBND tỉnh, thành phố và sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan (Sở Tài chính, Thuế tỉnh/thành phố, Sở nông nghiệp và môi trường) trong tổ chức, thực hiện, quản lý nguồn thu từ đất trên địa bàn.

- Chọn mẫu một số hồ sơ giao đất, cho thuê đất; kê khai tiền sử dụng đất, thuê đất; miễn, giảm tiền sử dụng đất và các khoản thu khác từ đất (lưu ý các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, miễn giảm, bán dự án) để kiểm tra, đối chiếu việc thực hiện của cơ quan thuế với quy định hiện hành theo các nội dung sau:

+ Thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; việc luân chuyển hồ sơ, tài liệu của các cơ quan liên quan có đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác làm cơ sở để cơ quan Thuế tổ chức quản lý thu.

+ Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

+ Việc ban hành thông báo, tổ chức quản lý thu các khoản thu từ đất và theo dõi, đôn đốc thu hồi nợ đọng từ đất.

(3) Một số sai sót thường gặp

- Giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không đúng thẩm quyền của các đơn vị chức năng có liên quan, không tổ chức chức đấu giá quyền sử dụng đất; giao quản lý thu tiền sử dụng đất cho các cơ quan không phù hợp với chức năng nhiệm vụ.

- Các cơ quan chức năng tại địa phương không phối hợp hoặc phối hợp không tốt trong quản lý các khoản thu từ đất dẫn đến bỏ sót nguồn thu hoặc chậm quản lý nguồn thu; luân chuyển hồ sơ, tài liệu không đầy đủ, thiếu chính xác làm sai lệch nghĩa vụ tài chính của NNT.

- Xác định không đúng mục đích sử dụng, diện tích, vị trí dẫn đến xác định không đúng đơn giá thuê đất. Việc quyết định giá đất thực hiện chậm, kéo dài, làm chậm huy động nguồn thu cho NSNN

- Cơ quan Thuế không theo dõi nợ, hoặc không tổ chức đôn đốc thu nợ.

- Miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không đúng đối tượng, thời gian; xác định sai nghĩa vụ tài chính; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lớn hơn hạn mức quy định; cho nợ tiền sử dụng đất không đúng quy định.

3.6. Kiểm toán các khoản thu về tài nguyên khoáng sản
(1) Tài liệu cần thu thập

- Các văn bản của UBND và HĐND ban hành quy định, hướng dẫn về thu thuế về khai thác tài nguyên, khoáng sản.

- Báo cáo đánh giá công tác chỉ đạo, quản lý thu ngân sách đối với lĩnh vực khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản; việc ban hành các văn bản quy định, các biện pháp chống thất thu hiện nay đang áp dụng (nếu có) đối với công tác quản lý thu thuế hoạt động khoáng sản.
- Báo cáo thống kê sản lượng cấp quyền khai thác khoáng sản từ cơ quan tài nguyên. 

- Báo cáo tổng hợp số liệu về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường của các đơn vị có hoạt động khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản.
- Báo cáo tổng hợp tình hình thuê đất để hoạt động khoáng sản.
- Báo cáo tổng hợp số liệu về kết quả kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động, chế biến và kinh doanh khoáng sản do Thuế tỉnh/thành phố thực hiện.
- Báo cáo nợ đọng tiền thuế tài nguyên, thuế về cấp quyền khai thác khoáng sản trong năm kiểm toán và các quyết định phê duyệt, thông báo nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản liên quan đến niên độ kiểm toán.
Và các tài liệu khác có liên quan.

(2) Thực hiện kiểm toán

- Đánh giá công tác quản lý thu ngân sách đối với lĩnh vực khoáng sản.
- Đánh giá công tác quản lý kê khai và nộp ngân sách đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động khoáng sản.
- Đánh giá công tác kiểm tra và xử lý kết quả  kiểm tra của cơ quan thuế đối với các doanh nghiệp có hoạt động khai thác khoáng sản.
- Đánh giá sản lượng kê khai thuế tại cơ quan thuế so với báo cáo thống kê sản lượng khai thác từ cơ quan tài nguyên. 

- Chọn mẫu hồ sơ kê khai thuế có sản lượng tài nguyên tính thuế lớn tại cơ quan thuế. 

(3) Một số sai sót thường gặp

- Đơn vị được cấp giấy phép khai thác khoáng sản (sau 12 tháng) không phát sinh chi phí đầu tư XDCB mỏ, không phát sinh kê khai nộp thuế hoạt động khai thác khoáng sản (không khai thác); được cấp giấy phép khai thác nhưng chưa làm thủ tục thuê đất, số nộp thuế tài nguyên, phí môi trường thấp trong khi sản lượng khai thác cao để đối chiếu, xác minh và kết luận.

- Chưa chấp hành tốt về nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí; 

- Cơ quan Thuế không theo dõi nợ, hoặc không tổ chức đôn đốc thu nợ.
- Sản lượng kê khai thuế lớn hơn sản lượng trong báo cáo thống kê từ cơ quan tài nguyên. Cơ quan thuế chưa đề nghị cơ quan tài nguyên xử lý thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và xử lý hành chính theo quy định. 

- Sản lượng kê khai thuế nhỏ hơn sản lượng trong báo cáo thống kê từ cơ quan tài nguyên nên dẫn đến khai thiếu thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường theo quy định.
3.7. Kiểm toán quản lý thuế đối với giao dịch liên kết (chống chuyển giá)
(1) Tài liệu cần thu thập
- Danh sách NNT thuộc diện có giao dịch liên kết do Cục Thuế; Thuế tỉnh, thành phố lập, bao gồm:

+ Danh sách NNT có giao dịch liên kết theo tờ khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết;

+ Danh sách NNT rủi ro cao về chuyển giá theo phân tích rủi ro của cơ quan Thuế.

- Hồ sơ kê khai giao dịch liên kết của NNT:

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN, Phụ lục thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết; báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, BCTC năm;

+ Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của NNT.

- Hồ sơ, tài liệu nội bộ của cơ quan Thuế về quản lý giao dịch liên kết:

+ Kế hoạch, danh sách NNT kiểm tra/ thanh tra về giao dịch liên kết; kết quả phân tích rủi ro, chấm điểm rủi ro chuyển giá.

+ Quyết định kiểm tra, thanh tra; Biên bản kiểm tra, thanh tra; Quyết định xử lý về thuế (truy thu, truy hoàn, xử phạt, điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế).

+ Tài liệu về cơ sở dữ liệu so sánh độc lập (CSDL ngành, dữ liệu giá, biên độ lợi nhuận độc lập, báo cáo phân tích so sánh do cơ quan Thuế lập/thu thập).

+ Báo cáo tổng hợp kết quả chống chuyển giá trên địa bàn: số lượng NNT có giao dịch liên kết, số cuộc kiểm tra/thanh tra, số thuế TNDN truy thu, truy hoàn, số điều chỉnh tăng thu nhập chịu thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp.

- Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tài chính, Cục Thuế về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chống chuyển giá.

Và các tài liệu liên quan khác. 

(2) Thực hiện kiểm toán

- Đánh giá công tác rà soát, phân loại rủi ro giao dịch liên kết.
+ Kiểm tra việc cơ quan Thuế sử dụng thông tin từ: tờ khai quyết toán thuế TNDN, phụ lục giao dịch liên kết, BCTC, thông tin ưu đãi thuế để: Xác định đối tượng có quan hệ liên kết theo quy định tại Nghị định về giao dịch liên kết (các quan hệ sở hữu, vay vốn, quản lý, kiểm soát); phân loại NNT rủi ro cao về chuyển giá (doanh nghiệp lỗ nhiều năm liên tiếp nhưng vẫn mở rộng sản xuất kinh doanh; doanh nghiệp được ưu đãi thuế TNDN; doanh nghiệp có tỷ suất lợi nhuận bất thường thấp hơn đáng kể so với mặt bằng ngành).

+ Đánh giá việc lập, phê duyệt kế hoạch kiểm tra/ thanh tra giao dịch liên kết trên cơ sở phân tích rủi ro: So sánh danh sách NNT có giao dịch liên kết với danh sách NNT được kiểm tra/thanh tra trong năm; xác định các trường hợp rủi ro cao nhưng không được đưa vào kế hoạch; kiểm tra sự phối hợp giữa các phòng/ bộ phận trong thu thập thông tin rủi ro giao dịch liên kết (kiểm tra thuế, thanh tra thuế, quản lý kê khai, quản lý nợ).

- Kiểm tra việc yêu cầu, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của NNT.
+ Chọn mẫu một số NNT có giao dịch liên kết (ưu tiên: quy mô lớn, lỗ nhiều năm, được ưu đãi thuế, có giao dịch tài chính liên kết, giao dịch tài sản vô hình) để: Đối chiếu thông tin về bên liên kết, giao dịch liên kết trên phụ lục kê khai với cơ cấu sở hữu vốn, hợp đồng, sổ sách kế toán để đánh giá tính đầy đủ, chính xác của việc kê khai; kiểm tra việc nộp hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (hồ sơ cục bộ, hồ sơ toàn cầu, báo cáo lợi nhuận liên quốc gia – nếu thuộc diện) đúng thời hạn, đầy đủ nội dung theo quy định; kiểm tra việc áp dụng quy định về miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết (NNT chỉ giao dịch với các bên liên kết trong nước, cùng mức thuế suất, không bên nào được ưu đãi) để đánh giá nguy cơ lợi dụng ngưỡng miễn. 

+ Kiểm tra xử lý của cơ quan Thuế đối với trường hợp NNT: Không kê khai/ kê khai không đầy đủ thông tin về giao dịch liên kết; không nộp/ nộp không đầy đủ hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết; có dấu hiệu chuyển giá nhưng cơ quan Thuế chưa áp dụng biện pháp ấn định giá, điều chỉnh thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và Nghị định về giao dịch liên kết. 

- Đánh giá phương pháp và kết quả xác định, điều chỉnh giá giao dịch liên kết.
+ Kiểm tra việc lựa chọn và áp dụng phương pháp xác định giá giao dịch liên kết của NNT (so sánh giá độc lập, giá bán lại, giá vốn cộng lãi, phân bổ lợi nhuận, so sánh lợi nhuận thuần) có phù hợp nguyên tắc giao dịch độc lập, bản chất quyết định hình thức theo Nghị định giao dịch liên kết;


+ Đối với các vụ việc đã kiểm tra/ thanh tra: Kiểm tra hồ sơ phân tích so sánh độc lập (lựa chọn doanh nghiệp so sánh, dữ liệu, chỉ tiêu so sánh, biên độ giá/lợi nhuận độc lập); kiểm tra cách xác định mức điều chỉnh tăng doanh thu, giảm chi phí, điều chỉnh tỷ suất lợi nhuận, xác định lại thu nhập chịu thuế TNDN và số thuế phải nộp (kể cả tiền phạt, tiền chậm nộp); đánh giá việc loại trừ/khống chế chi phí không được trừ liên quan giao dịch liên kết (chi phí dịch vụ nội bộ không chứng minh được lợi ích; chi phí lãi vay vượt mức khống chế; chi phí bản quyền, phí quản lý tập đoàn phân bổ không có căn cứ) theo quy định tại Nghị định về giao dịch liên kết; kiểm tra việc theo dõi, đôn đốc nộp NSNN đối với các khoản truy thu, truy hoàn, phạt, tiền chậm nộp qua thanh tra/kiểm tra giao dịch liên kết; việc cập nhật kết quả điều chỉnh vào hệ thống quản lý rủi ro của ngành Thuế để phục vụ công tác lựa chọn đối tượng kiểm tra cho các năm tiếp theo. 

(3) Một số sai sót, hạn chế thường gặp
- Chưa lập đầy đủ danh sách NNT có giao dịch liên kết; chưa cập nhật, phân loại rủi ro kịp thời, dẫn đến bỏ sót nhiều DN có dấu hiệu chuyển giá (đặc biệt các DN FDI, DN được ưu đãi thuế, DN lỗ nhiều năm liên tiếp).

- Không yêu cầu hoặc không đôn đốc đầy đủ việc nộp phụ lục kê khai giao dịch liên kết, hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết; không xử phạt, không áp dụng biện pháp ấn định giá đối với trường hợp vi phạm nghĩa vụ kê khai, cung cấp hồ sơ.

- Đánh giá rủi ro, lựa chọn đối tượng kiểm tra/ thanh tra giao dịch liên kết chủ yếu dựa trên chỉ tiêu doanh thu/lợi nhuận đơn giản, chưa kết hợp đầy đủ thông tin về ngành, chuỗi giá trị, ưu đãi thuế, giao dịch tài sản vô hình, giao dịch tài chính dẫn đến hiệu quả chống chuyển giá thấp.

- Việc phân tích, so sánh độc lập còn hình thức, chưa sử dụng hoặc sử dụng hạn chế cơ sở dữ liệu so sánh; chấp nhận mức lãi/lỗ bất thường so với biên độ lợi nhuận của các DN độc lập cùng ngành.

- Chưa rà soát, loại trừ đầy đủ các khoản chi phí không được trừ theo quy định của pháp luật thuế TNDN và Nghị định về giao dịch liên kết.

- Không theo dõi, đôn đốc kịp thời việc nộp NSNN các khoản truy thu, truy hoàn, phạt, tiền chậm nộp qua thanh tra/ kiểm tra giao dịch liên kết; chưa cập nhật kết quả xử lý vào hệ thống thông tin phục vụ phân tích rủi ro cho kỳ sau.

* Kết luận về công tác quản lý, điều hành thu của cơ quan Thuế đối với các nội dung trên, trong đó lưu ý các văn bản do cơ quan Thuế ban hành chưa phù hợp với quy định hiện hành.

- Kết luận về việc tuân thủ quy định hiện hành đối với:

+ Công tác quản lý đăng ký MST, quản lý thông tin NNT, kê khai, kế toán thuế.

+ Công tác miễn, giảm, gia hạn thuế, hoàn thuế.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách.

+ Công tác quản lý nợ thuế, xóa nợ thuế và tiền phạt thuế.

+ Công tác thu phí, lệ phí.

+ Công tác quản lý thu đối với các khoản thu từ đất.

- Qua kiểm toán kết luận về sự phù hợp của các văn bản do cơ quan Thuế ban hành.

4. Kiểm toán việc thực hiện các chương trình, giải pháp quản lý thu nội địa liên quan đến việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ

(1) Tài liệu cần thu thập

- Kế hoạch và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kiểm tra năm kiểm toán của Thuế tỉnh/thành phố.

- Các văn bản của UBND tỉnh, thành phố, Cục thuế, Thuế tỉnh/thành phố về chỉ đạo, triển khai thực hiện:

+ Các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá.
+ Các biện pháp thu nợ đọng, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế; kiểm soát chặt chẽ việc hoàn thuế GTGT.

+ Tổ chức thu, kiểm tra việc nộp NSNN cổ tức được chia năm trước và trong năm đối với các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

+ Việc tổ chức thực hiện miễn thuế khoán, thuế TNDN đối với hộ, cá nhân, doanh nghiệp thuộc đối tượng được hưởng theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.
- Báo cáo của Thuế tỉnh/thành phố về kết quả thực hiện triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá, kiểm soát hoàn thuế GTGT; thu hồi nợ thuế; miễn thuế theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.
Và các tài liệu khác có liên quan.

(2) Thực hiện kiểm toán

- Phân tích để đánh giá tính đầy đủ, kịp thời, phù hợp của việc triển khai các biện pháp đã đề ra của cơ quan Thuế.
- Qua kết quả kiểm toán công tác quản lý thu tại cơ quan thuế, KTV phân tích để đánh giá kết quả thực hiện các biện pháp triển khai các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ theo các nội dung ghi trong nghị quyết như: 

+ Kết quả đạt được (nợ đọng thuế giảm; hoàn thành kế hoạch kiểm tra; số thuế truy thu qua kiểm tra, chống thất thu ngân sách; kiểm soát và xử lý các trường hợp hoàn thuế không đúng đối tượng được hoàn).
+ Những hạn chế, tồn tại (nợ đọng thuế tăng cao; không hoàn thành kế hoạch kiểm tra; không đôn đốc, kiểm tra việc thu, nộp cổ tức đối với các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ …).
+ Nguyên nhân hạn chế, tồn tại (chưa áp dụng đầy đủ các biện pháp cưỡng chế thuế; chưa tích cực áp dụng các biện pháp chống thất thu ngân sách).

(3) Một số sai sót, hạn chế thường gặp

- Chậm hoặc không triển khai các biện pháp chống thất thu ngân sách, chống chuyển giá, thu nợ đọng; kiểm soát việc hoàn thuế giá trị gia tăng; thu cổ tức đối với các tập đoàn, tổng công ty do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; miễn thuế theo quy định của các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ.

- Triển khai không đầy đủ các biện pháp hoặc sử dụng các biện pháp không phù hợp để thực hiện các nội dung trên.

5. Kiểm toán công tác kế toán, thống kê, quyết toán thuế
5.1. Công tác kế toán, thống kê thuế 

(1) Tài liệu cần thu thập

Hệ thống mẫu biểu, sổ kế toán, báo cáo theo quy định của ngành Thuế do Thuế tỉnh/thành phố lập về: 

- Số thu ngân sách trong năm theo từng sắc thuế và lĩnh vực thu.

- Nợ đọng thuế, xóa nợ thuế.
- Miễn, giảm, hoàn, gia hạn thuế.

- Quản lý hóa đơn ấn chỉ thuế.
Và các tài liệu khác có liên quan.

(2) Thực hiện kiểm toán

- Đối chiếu, so sánh việc lập hệ thống mẫu biểu, sổ kế toán, báo cáo của Thuế tỉnh/thành phố với quy định của ngành Thuế.

- Kiểm tra việc phản ánh đầy đủ và kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (thu ngân sách, nợ đọng thuế, số liệu miễn, giảm, hoàn, gia hạn thuế...) vào sổ kế toán, mẫu biểu, báo cáo theo quy định của Ngành Thuế. Trong đó lưu ý việc hạch toán hoàn trả, bù trừ, thu hồi hoàn tiền thuế, tiền phạt có đảm bảo phù hợp với quy định của ngành thuế về việc ban hành quy trình quản lý khai thuế, nộp thuế và kế toán thuế.

- Phân tích, so sánh, đối chiếu giữa báo cáo tổng hợp và báo cáo chi tiết có liên quan; xác định nguyên nhân chênh lệch (nếu có) để đánh giá sự phù hợp của số liệu kế toán, thống kê thuế.

(3) Một số sai sót thường gặp
- Không lập đầy đủ mẫu biểu, sổ kế toán, báo cáo thống kê theo quy định của ngành Thuế.

- Theo dõi chưa chính xác số thu ngân sách, nợ đọng thuế, số liệu miễn, giảm, hoàn, gia hạn thuế.

- Số liệu trên báo cáo chi tiết không khớp đúng với báo cáo tổng hợp, không đúng với các chỉ tiêu trên tờ khai.


5.2. Công tác tổng hợp quyết toán các khoản thu ngân sách

(1) Tài liệu cần thu thập

- Báo cáo quyết toán thu do cơ quan tài chính lập có đối chiếu với KBNN.

- Hệ thống báo cáo thu nội địa kèm theo Quyết định 269/QĐ-TCT ngày 08/3/2024 của Tổng Cục thuế.

- Sổ hạch toán, báo cáo thu của KBNN.

- Các báo cáo thu nội địa do Thuế cơ sở lập; báo cáo quyết toán thu ngân sách do cơ quan tài chính cấp xã/phường lập.

 Và các tài liệu khác có liên quan.

(2) Thực hiện kiểm toán

- So sánh, phân tích, đối chiếu việc theo dõi số liệu thu của cơ quan thuế với số hạch toán thu ngân sách trong năm của KBNN, số liệu quyết toán thu ngân sách của cơ quan tài chính để xác định chính xác số liệu thu nội địa.

- Kiểm tra việc lập báo cáo quyết toán thu của cơ quan thuế có đảm bảo:

+ Tổng hợp đầy đủ từ kết quả thu ngân sách của các cấp do ngành thuế quản lý.

+ Phù hợp với chỉ tiêu, dự toán thu ngân sách được giao.

+ Phù hợp với mẫu biểu theo quy định.

+ Được KBNN thống nhất, xác nhận; phù hợp với số liệu quyết toán thu nội địa do Sở Tài chính lập.
(3) Một số sai sót thường gặp

- Chưa lập đầy đủ sổ kế toán, mẫu biểu, báo cáo theo quy định của ngành Thuế.

- Phản ánh chưa chính xác số thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý.

* Kết luận về công tác kế toán, thống kê và quyết toán thuế.

- Sự đầy đủ, phù hợp về sổ kế toán, mẫu biểu, báo cáo theo quy định của ngành Thuế.

- Sự phù hợp của số thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý; sự phù hợp với số liệu KBNN ghi nhận./.

